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BẢNG CÔNG KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 8
NƯỚC VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
(Thời gian thực hiên 4 tuần, từ ngày 23/03/2026 đến ngày 17/04/2026)
 Lớp 4 tuổi A;Giáo viên: Bùi Thị Thu Hà; Đỗ Thị Đức Hạnh
	[bookmark: _Hlk209277608]Hoạt động
	Tuần 1
(Từ 23/03- 27/03/2026)
	Tuần 2
(Từ 30/3 - 03/04/2026)
	Tuần 3
(Từ 6/4 -10/4/2026)
	Tuần 4
(Từ 13/4 -17/4/2026)

	Chủ đề nhánh
	Nước và dùng nước tiết  kiệm
	Một số hiện tượng tự nhiên
	Mùa hè đến rồi

	Đón trẻ, Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: Nhẹ nhàng tạo cảm giácvui vẻ; Quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Quan sát nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi qui định.
* Chơi với đồ chơi trong lớp: Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp. Ghép hình hoa, nút tròn, Chơi với đồ chơi TT02, chơi theo ý thích với đồ chơi trong lớp

	
	PHPH hướng dẫn trẻ biết bảo vệ môi trường( Bỏ rác đúng nơi quyđịnh)(MT 109)
	PHPH hướng dẫn trẻ biết mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày.(MT 67)
	PHPH hướng dẫn trẻ biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh ( Truyện cuộc phiêu  lưu của cô mây)( MT 92)
	PHPH hướng dẫn trẻ có hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở (MT 37)

	
	- Trò chuyện với trẻ về các nguồn nước
+ Nước máy, nước sông, ao, hồ,…..
	- Trò chuyện với trẻ về một số HTTN (Bầu trời, nắng, mưa.)
	- Trò chuyện với trẻ về một số HTTN(Gió, trăng, các mùa,..)
	-Trò chuyện
 cùng với trẻ về đặc điểm của mùa hè

	Thể dục sáng
	- Hô hấp: Hít vào thở ra kết hợp thổi bóng bay
- Tay 3: Đưa hai tay ra trước, gập khuỷu tay 
- Bụng 4: Ngồi, cúi về trước rồi ngửa ra sau 
- Chân 1: Đứng, một chân đưa lên trước, khụy gối

	Hoạt động học
	Thứ 2
	PTTC:
PTVĐ
-VĐCB:
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
-TCVĐ: Kéo co
Rèn kĩ năng chạy 
	PTTC:
PTVĐ
-VĐCB: 
Ném xa bằng 1 tay. MT17
-TCVĐ: Nhảy bao bố
Rèn kĩ năng ném xa
	PTTC:
PTVĐ
-VĐCB: 
Ném xa bằng 2 tay.
- TCVĐ: Nhảy qua suối
	PTTC:
PTVĐ
- VĐCB:
Ném trúng đích nằm ngang. Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m trong 5-10s (MT25)

	
	Thứ 3
	PTNT:
LQVT
Đo dung tích 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo (MT64)
	PTNT:
LQVT
Nhận biết các buổi: Sáng, trưa, chiều, tối. MT67

	PTNT:
LQVT: Đếm trên đối tượng 8 và đếm theo khả năng
Rèn kĩ năng đếm

	PTNT:
LQVT
Ôn luyện: Đếm trên đối tượng đến 8 và đếm theo khả năng

	
	Thứ 4
	PTNN:
LQVH
Truyện: Giọt nước Tý xíu
	PTNN:
LQVH
Thơ: Cầu vồng
Rèn kĩ năng đọc thơ diễn cảm
	PTNN
LQVH: Truyện “Cuộc phiêu lưu của cô mây” . MT92
	PTNN:
LQVH 
Thơ “Mùa hạ tuyệt vời” 

	
	Thứ 5
	PTNT:
KPXH
Trò chuyện, tìm hiểu về nước
Rèn luyện và phát triển và khả năng quan sát
	PTNT:
Hoạt động STEM (5E): Nhận biết ngày và đêm
Rèn kĩ năng thu thập thông tin về đối tượng
	PTNT
KPXH: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và biện pháp khắc phục (MT75)

	PTNT:
KPKH 
Ứng dụng phương pháp STEM theo quy trình 5E: Một số hiện tượng thời tiết đặc trưng mùa hè

	
	
Thứ 6
	PTTM: Âm nhạc
-NDTT:Gõ đệm: Cho tôi đi làm mưa với
(MT124)
- NDKH: 
NH: Mưa rơi
+ TCAN: Ai nhanh nhất
	PTTM:
Tạo hình: Nặn ông mặt trời (Vở TH trang 32)
Rèn kĩ năng lăn tròn ấn dẹt
	PTTM: Âm nhạc
- NDTT: Gõ đệm“Cháu vẽ ông mặt trời 
- NDKH: NH: Tôm, cá, cua thi tài 
 - TCÂN: Vòng tròn tiết tấu
Rèn kĩ năng gõ đệm
	PTTM:
Tạo hình
Vẽ cái diều (M) MT125-CS34
Rèn kĩ năng cầm bút vẽ các nét

	Hoạt động ngoài trời

	Thứ 2
	HĐMĐ:
 - TCVĐ: Trời nắng trời mưa; 
- TCDG: Ô ăn quan
- CTD: Chăm sóc cây,vẽ phấn, nhặt lá rụng,chơi với cát, sỏi
	HĐMĐ:
-QS một số hiện tượng tự nhiên: Đất, cát, nước, sỏi, đá (MT49)
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- CTD: Chơi với cát, nước, sỏi đá
	HĐMĐ:
TCVĐ: Ném vòng cổ chai
-TCDG: Nhảy bao bố
Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời
	HĐMĐ:
- QS một số hiện tượng tự nhiên 
- TCDG: Ô ăn quan
- CTD: Câu cá, thả thuyền, đong nước, tưới cây

	
	Thứ 3
	HĐMĐ:
-TN: Máy lọc nước mini
- TCDG: Thả đỉa ba ba
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời 
	HĐMĐ:
-TN: Nước điều khiển bóng bàn
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Chơi với bóng, chong chóng, đồ chơi ngoài trời
	HĐMĐ:
-TN: Pháo hoa nổ trong nước
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
- CTD: Thả thuyền; làmđồng hồ lá chuối; câu cá

	HĐMĐ:
- TN: Các chất tan và không tan trong nước MT45
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
- CTD: Chơi với lá cây, nhặt cỏ, xếp hột hạt

	
	Thứ 4
	HĐMĐ:
- QS thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Nhảy qua suối
- CTD: Thả thuyền giấy, vẽ tranh cát, chơi với nước
	HĐMĐ:
- Quan sát thời tiết
-TCVĐ: “Nhảy bao bố”
- CTD: Trải nghiệm với sỏi, nước, lá cây, giấy màu
	HĐMĐ:
- TCVĐ: Gánh nước qua cầu 
- TCDG: 
Thả đỉa ba ba
- CTD:Đong, đo nước; tưới cây; thả các vật chìm nổi
	HĐMĐ:
-TCVĐ: Trời nắng trời mưa
-TCDG: Thả đỉa ba ba                  CTD: Chơi với sỏi, chơi với lá cây, chăm sóc cây

	
	Thứ 5
	HĐMĐ:
TN: Vật chìm , vật nổi
TCVĐ: Ai chạy nhanh hơn
CTD: Đong nước, tưới cây, câu cá 

	HĐMĐ:
-TN: Lọc nước bằng phèn
-TCDG: “Thả đỉa ba ba”
- CTD: Chơi với sỏi, nước, lá cây,thả thuyền

	HĐMĐ:
- TN:Hoa giấy nở trong nước
-TCVĐ: 
Quạt bóng về đích
- CTD: với đồ chơi mangtheo,  
đồ chơi ngoài trời
	HĐMĐ:
Sự đổi màu của nước
-TCVĐ: Chung sức
- CTD: Chơi với phấn, nhặt lá rụng, in dấu chân trên cát

	
	
Thứ 6
	HĐMĐ:
-Trải nghiệm: Làm pháo hoa
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- CTD: Chơi với đồ chơi ngoài trời
	HĐMĐ:
Tổ chức lao động ngoài trời (thu gom rác thải)

Rèn kĩ năng sử dụng các dụng cụ dọn dẹp
	HĐMĐ:
-Thí nghiệm với không khí
-TCVĐ: Trời nắng, trời mưa

	HĐMĐ:
-TN: Làm sao 5 cánh bằng tăm
- TCDG: Thả đỉa ba ba
- CTD: Thả thuyền; làm đồng hồ lá chuối; câu cá

	Hoạt động 
(Thay thế HĐ góc)
	Thứ 3
	"Phóng viên nhí"
	"Phòng dự báo thời tiết"
	"Họa sĩ nhí vẽ mây"
	"Cửa hàng thời trang mùa hè

	
	Thứ 5
	"Xưởng sản xuất nước giải khát"
	"Thử thách cầu vồng"
	"Triển lãm tranh bảo vệ nguồn nước"
	"Lễ hội kem giấy"

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng
Tuần 1: Xây dựng công viên.
Tuần 2: Xây dựng khu nghỉ mát.
Tuần 3: Xây dựng công viên nước.
Tuần 4: Xây dựng khu nghỉ mát (tiếp tục hoàn thiện/mở rộng).
a. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh nhau, sử dụng gạch, hàng rào, cây xanh, hồ nước giả định để tạo nên mô hình công viên và khu nghỉ mát sinh động.
b. Chuẩn bị:
- Gạch nhựa, khối gỗ, bộ lắp ghép hàng rào, cây xanh nhựa, thảm cỏ, mô hình bể bơi, cầu trượt, vỏ chai, sỏi.
c. Cách chơi:
- Trẻ tự thỏa thuận vai chơi (nhóm trưởng, thợ xây, người vận chuyển vật liệu). Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ xây khu vui chơi, khu bể bơi và trang trí cây cảnh xung quanh.
2. Góc phân vai
Tuần 1: Nấu ăn; Bán hàng.
Tuần 2: Bán hàng, nấu ăn.
Tuần 3: Bán hàng nước giải khát, bán các nguyên vật liệu xây dựng (NVLXD).
Tuần 4: Bán hàng - Gia đình.
a. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ tái hiện lại các hoạt động sinh hoạt trong gia đình và kỹ năng giao tiếp khi mua - bán hàng. Trẻ biết mời khách và giới thiệu các loại nước giải khát phù hợp với thời tiết.
b. Chuẩn bị:
- Bộ đồ chơi nấu ăn, các loại rau củ quả, chai lọ đựng nước giải khát (giả định), tiền đồ chơi, quầy hàng.
c. Cách chơi:
- Trẻ nhập vai mẹ đi chợ mua đồ, vai người bán hàng niềm nở chào mời khách. Nhóm nấu ăn chuẩn bị các món ăn gia đình và pha chế nước giải khát.
3. Góc học tập
Tuần 1: Xem tranh, lô tô về các nguồn nước trong tự nhiên.
Tuần 2: Xem tranh ảnh, lô tô về thời tiết và các hiện tượng tự nhiên (HTTN).
Tuần 3: Đọc thơ, kể chuyện về thời tiết và các hiện tượng tự nhiên.
Tuần 4: Xem tranh ảnh về các mùa trong năm.
a. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ nhận biết và gọi tên đúng các nguồn nước, các kiểu thời tiết (nắng, mưa, nóng, lạnh) và các mùa thông qua tranh ảnh, lô tô. Phát triển ngôn ngữ qua việc đọc thơ, kể chuyện.
b. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh về sông, suối, biển; bộ lô tô thời tiết; sách truyện về các hiện tượng tự nhiên.
c. Cách chơi:
- Trẻ chọn tranh ảnh để quan sát, phân loại lô tô theo yêu cầu của cô hoặc cùng nhau đọc những bài thơ về mưa, nắng.
4. Góc nghệ thuật
Tuần 1: Vẽ mưa (Vở Tạo hình trang 22).
Tuần 2: Hát, vận động các bài hát về nước và HTTN.
Tuần 3: Vẽ tranh về các hiện tượng tự nhiên.
Tuần 4: Tô màu trang phục mùa hè.
a. Mục đích, yêu cầu:
- Rèn luyện kỹ năng vẽ nét xiên, nét thẳng để tạo hình mưa; kỹ năng tô màu mịn đẹp và cảm thụ âm nhạc qua các bài hát về chủ đề.
b. Chuẩn bị:
- Vở tạo hình, giấy A4, bút màu, sáp màu, dụng cụ âm nhạc (phách tre, xắc xô).
c. Cách chơi:
- Trẻ về nhóm sử dụng màu vẽ để tạo ra các bức tranh về mưa, nắng hoặc sử dụng dụng cụ âm nhạc để biểu diễn các bài hát đã học.
5. Góc thiên nhiên
Tuần 1: Chăm sóc cây, chơi với nước.
Tuần 2: Chăm sóc cây xanh, đong đo nước.
Tuần 3: Chăm sóc cây.
Tuần 4: Chăm sóc cây.
a. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết cách tưới nước, lau lá cây; làm quen với các khái niệm đong đo lượng nước cơ bản và rèn luyện tình yêu với cây xanh.
b. Chuẩn bị:
- Bình tưới, khăn lau, chậu cây, chai lọ có kích thước khác nhau, phễu, chậu nước.
c. Cách chơi:
- Trẻ nhẹ nhàng tưới cây, lau bụi trên lá. Thực hiện các thao tác đổ nước từ chai này sang chai khác hoặc dùng phễu để khám phá đặc điểm của nước.
Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp vào đúng vị trí dễ ở trên, khó ở dưới.Kỹ năng hợp tác làm việc nhóm

	Hđ, ngủ, vệ sinh
	-  Tổ chức kê bán ăn; vệ sinh tự rửa tay bằng xà phòng 
-Tổ chức giờ ăn cho trẻ:Nhắc trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn, ăn hết xuất ăn xong lau miệng, uống nước.
- Tổ chức cho trẻ ngủ: Trẻ trai ngủ riêng, trẻ gái ngủ riêng

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	Hướng dẫn trẻ làm vở: Làm quen chữ cái: p,q (trang 23, 24)
	[bookmark: _Hlk189515117]Hướng dẫn trẻ làm vở toán: Nhận biết sáng, trưa, chiều, tối (trang 28)
	Vui giao thông: Chuyến du ngoạn trên chợ nổi (truyện tranh tập 15)
	HĐ STEAM (EDP):
Làm ô che nắng ( tiết 1)


	
	Thứ 3
	KNS: Kỹ năng phòng tránh đuối nước (MT39)
	KNS: 
Tắm biển an toàn (truyện tranh)
	KNS: Sử dụng điện nước tiết kiệm (MT110)
	HĐ STEAM (EDP):
Làm ô che nắng (tiết 2)

	
	Thứ 4
	Vui giao thông: 
Bắt cua dưới kênh-Cẩn thận khi đi qua cầu khỉ (Phim hoạt hình- tập 12)
	Thực hành kỹ năng vệ sinh rửa tay, rửa mặt

	Hướng dẫn trẻ thực hành với vở LQVCC: g, y (trang 25,26)
	Thực hành với sách LQVT: Đếm và tô màu đến 8 (trang 23)

	
	Thứ 5
	THKNS:
“Bỏ rác đúng nơi quy định”
MT109
	KNS: 
Xem tivi (vở KN trang 9)
	Tổ chức lao động trong lớp (lau dọn tủ, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi)
	KNS: Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết mùa hè

	
	Thứ 6
	    Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan



                                                                                                                                              Minh Tân, ngày 18  tháng 3 năm 2026
Giáo viên chủ nhiệm                                                                                                                             Ban giám hiệu
                                                                                                                                                                    Đã duyệt             
           Đã ký
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   Bùi Thị Thu Hà                                                                                                                                          Phạm Thị Hiền       
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